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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 

Số: 2818/QĐ-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố cảng tàu khách Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa được công bố kèm theo Lệnh của 
Chủ tịch nước số 12/2004/LCTN và Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 
năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao 
thông Đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa; 

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2009 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố luồng đường thủy nội địa từ Tuần Châu - thành phố Hạ 
Long, Quảng Ninh đến Gia Luận - huyện Cát Hải, Hải Phòng; 

Xét báo cáo kết quả thẩm định số 4264/GTVT-QLVT ngày 09/10/2012 và 
Quyết định số 2789/QĐ-SGTVT ngày 05/10/2009 của Sở Giao thông vận tải 
Quảng Ninh, kèm theo Hồ sơ xin công bố cảng thủy nội địa được tiếp nhận 
phương tiện thủy nước ngoài cho cảng tàu khách Tuần Châu, phía nam đảo 
Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Âu Lạc 
Quảng Ninh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay công bố cảng tàu khách Tuần Châu, phía nam đảo Tuần Châu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 
với nội dung sau: 

1. Tên cảng: Cảng tàu khách Tuần Châu. 
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2. Vị trí: Phía nam đảo Tuần Châu, thuộc phường Tuần Châu, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Chủ Cảng: Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh: 

a) Địa chỉ: phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

b) Số điện thoại: 0333.842134; Fax: 0333.842119 

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700239963 đăng ký lần đầu ngày 
02/8/1997; đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 08/8/2012 do Phòng Đăng ký kinh 
doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. 

4. Cảng thuộc loại: Cảng hành khách. 

5. Vùng đất cảng: Có diện tích 28.353 m2 thuộc khu đất được Thủ tướng Chính 
phủ quyết định giao đất thanh toán cho nhà đầu tư, thực hiện dự án đường ôtô ra 
đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo cơ chế dùng quỹ đất tạo 
vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 22/12/1999. 

6. Kết cấu công trình cảng: 

- Cầu tàu được thiết kế hình chữ U (dạng âu cố định), kết cấu bê tông cốt thép 
đúc liền khối dạng bậc lên xuống kết hợp hệ thống cầu phao nổi để cho khách lên, 
xuống tàu. 

- Chiều dài cầu cảng: 1.739,8 m 

- Có cầu, bậc lên xuống cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện. 

7. Luồng vào cảng: Là luồng chuyên dùng cấp III, chiều rộng luồng 80m, nối 
với luồng đường thủy nội địa quốc gia được Bộ Giao thông vận tải công bố tại 
Quyết định số 759/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2009. 

8. Vùng nước cảng: Theo bình đồ vùng nước cảng, luồng vào cảng do Xí 
nghiệp khảo sát BĐATHH miền Bắc đo đạc và lập tháng 8/2012. 

- Diện tích 111.840 m2 (trong khu vực âu tàu), cách luồng đường thủy nội địa 
quốc gia Hạ Long - Hải Phòng là 1700 m. 

- Cao độ đáy vị trí cao nhất là: -5.50m (hải đồ). 

9. Cảng có khả năng tiếp nhận các phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy 
nước ngoài có chiều dài đến 70 m, mớn nước đến 8,00 m. 

10. Cấp kỹ thuật: Cảng hành khách cấp II. 

11. Vùng đón trả hoa tiêu: Là vùng đón trả hoa tiêu của Cảng biển Hòn Gai 
theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 của Bộ Giao thông vận 
tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và 
khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh. 
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Điều 2. Trong quá trình khai thác Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh có 
trách nhiệm 

1. Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa 
hiện hành và Quyết định này. 

2. Bảo trì hệ thống báo hiệu và an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng 
nước trách nhiệm. 

Điều 3. Cảng vụ thủy nội địa Quảng Ninh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước 
chuyên ngành tại Cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định. 

Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ 
Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt 
động nghiệp vụ của mình. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 6. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc 
Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc 
Cảng vụ thủy nội địa Quảng Ninh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh, 
Giám đốc Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trương Tấn Viên 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
 

Giá: 10.000 đồng 


